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BẰNG SÁNG CHẾ 
ĐỘC QUYỀN
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17 LỢI KHUẨN

HỖN HỢP
8 LỢI KHUẨN

KẼM OXIT

CẢI THIỆN
VIÊM ÂM ĐẠO

CÁC CHỦNG LỢI 
KHUẨN ĐẶC BIỆT
- DÀNH RIÊNG
CHO PHỤ NỮ

HƯƠNG VỊ
THƠM NGON

TĂNG CƯỜNG
MIỄN DỊCH

LỢI KHUẨN ĐẶC BIỆT CHO PHỤ NỮ

여성을 위한 특별한 박테리아

5,55 mg 4,5 mg 3,36 mg

2 tỷ lợi khuẩn gồm
25 chủng Probiotic trong 1 gói



ĐA DẠNG CÁC
CHỦNG LỢI KHUẨN

Viêm âm đạo được đặc trưng bởi khí hư bất thường, 
70 - 80% là do vi khuẩn hoặc nhiễm nấm Candida.

75% phụ nữ bị nhiễm nấm Candida ít nhất 1 lần 
trong đời, 45% bị tái phát bệnh hơn 2 lần một năm.

Các chủng

lợi khuẩn được

chứng minh

hỗ trợ điều trị

NHIỄM TRÙNG

VIÊM ÂM
ĐẠO

Sản phẩm HerBalance Biotic với công nghệ Biopolymer,
sử dụng EPS (exopolysaccaride) để vi nang hoá probiotic:

Vi khuẩn có thể tồn tại trong điều 
kiện có hại như nhiệt độ, độ pH 
quá thấp/quá cao, cho phép

men vi sinh tổn tại trong
axit dạ dày và muối mật.

Thúc đẩy sự bám dính của
vi khuẩn vào niêm mạc ruột,

giúp cạnh tranh vị trí bám dính
và thức ăn trong đường ruột.



✔ Nguồn gốc từ phụ nữ khỏe mạnh có khả năng 
sinh sản ở Thụy Điển.
✔ Cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ, Châu Âu và toàn 
thế giới, công bố trên các bài báo SCI - Ý. 
✔ LB931 là chủng L. plantarum đầu tiên được đề 
xuất cho vùng sinh dục nữ. LB931 giúp ức chế vi 
khuẩn gây bệnh đường tiết niệu: giảm nhanh pH 
âm đạo, tạo hydrogen peroxide kháng khuẩn. 

✔ Nguồn gốc từ kim chi trắng Hàn Quốc.
✔ Cấp bằng sáng chế Hàn Quốc, công bố trên 
tạp chí SCI - Hàn Quốc. 
✔ Chủng Lactobacillus platarum ATG K8® có 
khả năng thúc đẩy sức khỏe của hệ vi khuẩn và 
hệ thống miễn dịch ở niêm mạc âm đạo. 

✔ Nguồn gốc từ ruột của người Ý.

✔ Cấp bằng sáng chế Châu Âu và các bằng sáng 
chế toàn cầu, công bố trên các bài báo SCI - Ý. 

✔ Lactobacillus rhamnosus IMC 501®, L. para-
casei IMC 502® có khả năng sản xuất hydrox-
ide peroxide, kết tụ và phát huy hoạt tính kháng 
khuẩn chống lại các chủng Candida gây bệnh và 
bám chặt vào tế bào HeLa.

HỖN HỢP PROBIOTIC VL8 CHỨA
CÁC CHỦNG ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
LB931®

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
LB931®

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
LB931®

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
LB931®

Lactobacillus plantarum LB931®

Lactobacillus platarum ATG K8®

Lactobacillus rhamnosus IMC501®
Lactobacillus paracasei IMC502®

Lactobacillus rhamnosus GM020®
Lactobacillus acidophilus GMNL 185® (VGA)

✔ Nguồn gốc từ ruột của người Đài Loan.

✔ Cấp bằng sáng chế tại Đài Loan, Trung Quốc, 
công bố trên tạp chí SCI - Đài Loan. 

✔ VGA là công thức kết hợp các chủng Lactoba-
cillus GMNL, có hiệu quả cải thiện viêm âm đạo 
do vi khuẩn, có thể kết hợp với kháng sinh để 
can thiệp điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn.



HERBALANCE BIOTIC
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Trong mỗi gói bột 1.5g chứa: 2 x10⁹ CFU hỗn hợp 25 
loại lợi khuẩn, bao gồm: 0.32 x 10⁹ CFU Lactiplantiba-
cillus plantarum, 0.32 x 10⁹ CFU Lactococcus lactis, 
0.11 x 10⁹ CFU Lacticaseibacillus rhamnosus, 0.1 x 10⁹ 
CFU Lacticaseibacillus casei, 0.06 x 10⁹ CFU Bifidobac-
terium breve, 0.05 x 10⁹ CFU Bifidobacterium animalis 
ssp. Lactis, 0.04 x 10⁹ CFU Bifidobacterium longum, 
0.01 x 10⁹ CFU Streptococcus thermophilus, 0.01 x 10⁹ 
CFU Limosilactobacillus fermentum, 0.01 x 10⁹ CFU Li-
mosilactobacillus reuteri, 0.01 x 10⁹ CFU Lactobacillus 
acidophilus, 0.01 x 10⁹ CFU Lactobacillus gasseri, 0.01 
x 10⁹ CFU Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, 
0.01 x 10⁹ CFU Lactobacillus helveticus, 0.01 x 10⁹ CFU 
Ligilactobacillus salivarius, 0.01 x 10⁹ Bifidobacterium 

bifidum, 0.01 x 10⁹ CFU Lacticaseibacillus paracasei, 
0.32 x 10⁹ CFU Lactiplantibacillus plantarum ATG-K8, 
0.25 x 10⁹ CFU Lactobacillus rhamnosus SHA 113, 0.08 
x 10⁹ CFU  Lacticaseibacillus rhamnosus GM 020, 
0.045 x 10⁹ CFU Lactobacillus acidophilus GMNL 185, 
0.08 x 10⁹ CFU Lactiplantibacillus plantarum LB931, 
0.045 x 10⁹ CFU Lacticaseibacillus rhamnosus IMC 501, 
0.045 x 10⁹ CFU Lacticaseibacillus paracasei IMC 502, 
0.035 x 10⁹ CFU Bifidobacterium animalis ssp. Lactis; 
Kẽm oxit 3.178 mg (tương đương 2.55 mg kẽm).
Phụ liệu: glucose, maltodextrin, bột hỗn hợp lactose 
[lactose, dextrin], fructooligosacarit, chất chống 
đông vón (silicon dioxide), axit citric, L-proline, sản 
phẩm sấy khô nuôi cấy vi khuẩn axit lactic.

Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản phẩm của: ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Địa chỉ: 2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul 06752, Hàn Quốc.
Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN MINO PHARMA 

Địa chỉ: Số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công dụng: Bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ 
cải thiện hệ vi sinh, hỗ trợ cải thiện rối 
loạn tiêu hóa do loạn khuẩn 
đường ruột. Hỗ trợ 
tăng cường sức đề 
kháng.

Đối tượng sử dụng: 
Người lớn, phụ nữ.

Cách dùng: Dùng 
1 gói mỗi ngày.

Thành phần:

                 Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng quá liều khuyến cáo. 
Thực phẩm bổ sung không được sử dụng để thay thế cho một chế 
độ ăn đa dạng. Việc ăn một chế độ ăn đa dạng, cân bằng và lối 
sống lành mạnh là quan trọng. Người đang dùng thuốc hỏi ý kiến 
chuyên gia y tế trước khi dùng. Không dùng cho người mẫn cảm, 
kiêng kị với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Khi đang điều 
trị thuốc kháng sinh, cần dùng sản phẩm xen kẽ giữa 2 lần sử dụng 
kháng sinh. Không dùng cho trẻ sơ sinh. Tránh xa tầm tay trẻ em.

                                               Sản phẩm được đóng gói trong túi 
nhôm nhỏ với trọng lượng 1,5 g mỗi gói, sau đó đóng gói trong 
hộp giấy. Hộp 30 gói. Trọng lượng trung bình gói: 1,5g ±5 %. 
Dạng bào chế: bột.

                         Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và
tránh ánh nắng mặt trời.

                                36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.

Lưu ý:

Quy cách đóng gói:

Bảo quản:

Hạn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng:


